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11..  ĐĐặặtt  vvấấnn  đđềề
Quản lý nhà nước (QLNN) về xuất cảnh,

nhập cảnh là hoạt động chấp hành - điều
hành của cơ quan nhà nước, tổ chức và cá
nhân được Nhà nước trao quyền để điều
chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến việc
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân và người
nước ngoài. Điều 44 Luật Xuất cảnh, nhập
cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy

định: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ
Quốc phòng, Bộ Ngoại giao chịu trách
nhiệm trước Chính phủ thực hiện QLNN về
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam. Theo đó, Bộ Công an là chủ thể chủ trì,
chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện
QLNN về xuất cảnh, nhập cảnh của công

nâng cao hiệu quả quản lÝ nhà nước
về Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam
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dân Việt Nam. Lực lượng Quản lý xuất nhập
cảnh là lực lượng chủ trì, chịu trách nhiệm
trước Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện
QLNN về xuất cảnh, nhập cảnh của công
dân Việt Nam. Trên cơ sở đó, Lực lượng
Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai đồng
bộ các phương tiện, biện pháp QLNN về
xuất cảnh, nhập cảnh tạo điều kiện thuận
lợi cho công dân Việt Nam thực hiện quyền
tự do đi lại, góp phần duy trì trật tự pháp
luật; phòng, chống vi phạm pháp luật về
xuất cảnh, nhập cảnh, phục vụ hiệu quả
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đường
lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và
Nhà nước.

22..  TThhựựcc  ttrrạạnngg  qquuảảnn  llýý  nnhhàà  nnưướớcc  vvềề  xxuuấấtt
ccảảnnhh,,  nnhhậậpp  ccảảnnhh  ccủủaa  ccôônngg  ddâânn  VViiệệtt  NNaamm

Theo số liệu thống kê giai đoạn 2018 -
2024, trung bình mỗi năm có khoảng 8 triệu
lượt công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập
cảnh với xu hướng ngày càng gia tăng. Riêng
năm 2024, số lượt công dân Việt Nam xuất
cảnh, nhập cảnh đạt 8.943.184 lượt người,
tăng 5.176.175 lượt người, tương đương
137,41% so với năm 20231. Nhìn chung, tình
hình an ninh, trật tự trên lĩnh vực này cơ bản
vẫn được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi
cho công dân Việt Nam và người nước ngoài
thực hiện quyền tự do đi lại, thúc đẩy quan
hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng
sâu rộng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố
phức tạp về an ninh trật tự, như: một số
công dân lợi dụng hoạt động xuất cảnh,
nhập cảnh để tiến hành các hoạt động phạm
tội (tổ chức, môi giới xuất cảnh, nhập cảnh
trái phép; mua bán người; buôn lậu; lừa đảo
chiếm đoạt tài sản...); sử dụng hộ chiếu, giấy
tờ giả ... Trước tình hình đó, Lực lượng Quản
lý xuất nhập cảnh đã triển khai đồng bộ,
hiệu quả các phương tiện, biện pháp thực

hiện công tác QLNN về xuất cảnh, nhập
cảnh của công dân Việt Nam.

Một là, tham mưu với Đảng, Nhà nước
hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính
sách, pháp luật về công tác quản lý xuất
cảnh, nhập cảnh; kịp thời phát hiện, ngăn
chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Theo đó, Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh
đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung
ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Chính
phủ trình Quốc hội thông qua 42 văn bản
quy phạm pháp luật (4 luật của Quốc hội, 14
nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của
Thủ tướng Chính phủ, 17 thông tư của Bộ
trưởng Bộ Công an và 6 thông tư liên tịch), 4
nghị quyết để triển khai thực hiện việc áp
dụng cấp thị thực điện tử, miễn thị thực cho
người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam2.
Đến nay, về cơ bản hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam đã đáp
ứng yêu cầu thực tiễn, từng bước hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý trong công tác QLNN
trên lĩnh vực này. 

Hai là, phổ biến, tuyên truyền pháp luật
về xuất cảnh, nhập cảnh, tổ chức thực hiện
các chương trình, kế hoạch, quy trình QLNN
về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam. Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đã
tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo
công an các đơn vị địa phương triển khai
công tác tuyên truyền, tập huấn các văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt
động xuất cảnh, nhập cảnh của công dân
Việt Nam. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương ban hành quy chế quản lý hoạt
động xuất cảnh, nhập cảnh của công dân
Việt Nam; tổ chức hội nghị tập huấn quy
trình, lĩnh vực quản lý xuất cảnh, nhập cảnh
tới công an xã, phường, đặc khu; xây dựng,
phối hợp, triển khai thực hiện các đợt cao
điểm trấn áp, phòng, chống vi phạm pháp



46 Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 358 (11/2025)

Nghiên cứu - Trao đổi

luật về xuất cảnh, nhập cảnh từ sớm, từ xa,
nhất là các địa bàn “trọng điểm”, “phức tạp”
về an ninh, trật tự. 

Ba là, tiếp nhận, xét duyệt nhân sự,
hướng dẫn giải quyết các nhu cầu về xuất
cảnh, nhập cảnh cũng như cấp các loại giấy
tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh cho công
dân Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2024, Lực
lượng Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp hộ
chiếu, giấy thông hành cho gần 3,2 triệu
công dân Việt Nam; tổ chức xác minh, tiếp
nhận trên 600 nghìn lượt công dân Việt Nam
từ nước ngoài trở về3. Ngoài ra, còn tham
mưu với lãnh đạo Bộ Công an báo cáo, đề
xuất Chính phủ cho phép triển khai việc tiếp
nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ
chiếu cho công dân Việt Nam, nâng cấp, mở
rộng hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện
tử đề nghị cấp hộ chiếu cho công dân Việt
Nam qua internet trên toàn quốc, triển khai
cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới không gắn
chip điện tử góp phần quan trọng thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính, số hóa nâng
cao hiệu quả QLNN trong lĩnh vực xuất
cảnh, nhập cảnh.

Bốn là, Lực lượng Quản lý xuất nhập
cảnh đã tiến hành kiểm soát hộ chiếu, giấy
tờ của người Việt Nam qua lại cửa khẩu.
Kiểm tra, đối chiếu người Việt Nam nhập
cảnh, xuất cảnh với danh sách đối tượng
chưa cho nhập cảnh, đối tượng chưa được
xuất cảnh theo quy định của pháp luật.
Giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan
đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam tại cửa khẩu nhằm phát hiện các hành
vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập
cảnh và các loại tội phạm khác. Đồng thời,
hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị kiểm
soát nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc
phòng quản lý về thủ tục, biểu mẫu, trình tự
thực hiện kiểm soát, kiểm chứng giấy tờ của
công dân Việt Nam có giá trị xuất cảnh,
nhập cảnh. 

Năm là, xử lý vi phạm pháp luật về xuất
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Cùng với sự gia tăng về số lượng người xuất
cảnh, nhập cảnh, tình hình vi phạm pháp
luật trên lĩnh này ngày càng diễn biến phức
tạp, thậm chí có vụ tác động xấu đến quan
hệ đối ngoại, gây hậu quả nghiêm trọng về
tính mạng, tài sản của công dân4. Theo
thống kê, từ năm 2018 - 2024, Lực lượng
Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện, xử lý
trên 32.000 trường hợp công dân Việt Nam,
95 tổ chức vi phạm pháp luật về xuất cảnh,
nhập cảnh, phối hợp với các cơ quan chức
năng giải quyết trên 6.000 vụ việc bảo đảm
các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ,
đối ngoại. Tính riêng năm 2024, trên cả nước
có 4.100 trường hợp công dân Việt Nam vi
phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh,
trong đó: qua lại biên giới quốc gia trái phép
2.100 trường hợp; khai không đúng sự thật
để được cấp hộ chiếu, giấy tờ xuất cảnh,
nhập cảnh là hơn 1.800 trường hợp...5. Công
tác xử lý vi phạm pháp luật về xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam góp phần
bảo đảm trật tự pháp luật, nâng cao hiệu
quả QLNN trên lĩnh vực này, giúp cơ quan
nhà nước có thẩm quyền kịp thời phát hiện
những sơ hở, thiếu sót trong công tác QLNN.

Sáu là, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực
xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam. Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đã
tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các
nước và tổ chức quốc tế, tạo điều kiện thuận
lợi cho công dân xuất cảnh, nhập cảnh hợp
pháp, phục vụ hiệu quả công tác QLNN về
xuất cảnh, nhập cảnh. Đến nay, Việt Nam đã
có quan hệ hợp tác trực tiếp, chặt chẽ với
các cơ quan quản lý di cư của nhiều nước,
các tổ chức quốc tế, như: Tổ chức Di cư quốc
tế (IOM), Cao ủy Liên Hợp quốc về người tỵ
nạn (UNHCR)...; ký kết 90 hiệp định miễn
thị thực song phương với người mang hộ
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chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ...; ký
kết 18 hiệp định, thỏa thuận nhận trở lại
công dân và khoảng trên 40 thỏa thuận quốc
tế Bộ Công an đã ký với các cơ quan Công
an, Nội vụ, An ninh, Cảnh sát các nước6 tạo
hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống
nhất trong công tác QLNN về xuất cảnh,
nhập cảnh. 

Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đã
tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác nước
ngoài về trang bị phương tiện, thiết bị phục
vụ công tác quản lý di cư, quản lý xuất cảnh,
nhập cảnh, tổ chức các khóa đào tạo nâng
cao năng lực cho cán bộ về kỹ năng phát
hiện hộ chiếu, giấy tờ giả. Tuy nhiên, việc
tăng cường trong áp dụng kỹ thuật điều tra
các mạng lưới xuất cảnh, nhập cảnh trái
phép, kỹ năng phân tích thông tin xuất cảnh,
nhập cảnh; đào tạo tiếng Anh, phiên dịch...
còn chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu đề ra. 

33..  MMộộtt  ssốố  kkiiếếnn  nngghhịị  nnâânngg  ccaaoo  hhiiệệuu  qquuảả
qquuảảnn  llýý  nnhhàà  nnưướớcc  vvềề  xxuuấấtt  ccảảnnhh,,  nnhhậậpp  ccảảnnhh
ccủủaa  ccôônngg  ddâânn  VViiệệtt  NNaamm  

Thứ nhất, chủ động tham mưu, đề xuất
hoàn thiện pháp luật về quản lý xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam. Lực
lượng Quản lý xuất nhập cảnh cần chủ động
rà soát tham mưu, đề xuất cấp có thẩm
quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn
bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực quản
lý xuất cảnh, nhập cảnh như sau:

(1) Căn cứ nhiệm vụ mới được phân
công tại Quyết định số 1034/QĐ-BCA ngày
26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, bên
cạnh thực hiện nhiệm vụ QLNN về xuất
cảnh, nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập
cảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN
và bảo đảm an ninh hàng không. Do đó, cần
khẩn trương rà soát, thống kê, lập danh mục
các quy định văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh
hàng không đang có hiệu lực thi hành để

báo cáo cấp có thẩm quyền có phương án
sửa đổi, bổ sung, ban hành phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Quản lý
xuất nhập cảnh. Cùng với đó, theo quy định
tại Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày
18/02/2025 của Chính phủ quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ
chức của Bộ Công an, tổ chức bộ máy công
an địa phương được sắp xếp tinh gọn thành
hai cấp. Do vậy, cần sớm rà soát các quy
định pháp luật liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn trước đây của công an
cấp huyện trong lĩnh vực quản lý xuất cảnh,
nhập cảnh để đề xuất cấp có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp, thống
nhất với tổ chức, bộ máy mới của công an
địa phương. 

(2) Về lĩnh vực hành chính, nghiên cứu
sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 6
trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm
2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2024,
2025) theo hướng quy định rõ thời hiệu xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất
cảnh, nhập cảnh là 2 năm (tương tự như lĩnh
vực lao động ngoài nước) để phù hợp với
thực tiễn phòng, chống các vi phạm pháp
luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh7. 

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý các
hoạt động liên quan đến đưa người Việt
Nam đi nước ngoài. Lực lượng Quản lý xuất
nhập cảnh cần phối hợp với các ban, ngành,
chính quyền địa phương thống kê, rà soát
các tổ chức, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp có
hoạt động đưa người Việt Nam ra nước
ngoài để kịp thời nắm tình hình, phát hiện
các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch, giáo
dục - đào tạo, xuất khẩu lao động... để tổ
chức, môi giới cho người khác xuất cảnh,
nhập cảnh trái phép. Tham mưu cho chính
quyền địa phương thành lập các tổ liên
ngành kiểm tra các chuyên đề thường
xuyên, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân



có các hoạt động liên quan đến đưa công
dân Việt Nam ra nước ngoài để kịp thời phát
hiện, chấn chỉnh, xử lý khi có sai phạm. 

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính,
ứng dụng khoa học - kỹ thuật. Quán triệt và
thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của
Bộ trưởng Bộ Công an tại Quyết định số
430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 về phê duyệt
danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn
trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ
công Bộ Công an. Do vậy, tập trung nguồn
lực, các điều kiện về cơ sở pháp lý, hạ tầng
kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, hệ thống kết nối, chia
sẻ, khai thác thông tin đáp ứng yêu cầu cung
cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực
quản lý xuất cảnh, nhập cảnh bảo đảm
thông suốt, kịp thời, hiệu quả từ Bộ đến
công an cơ sở. Tiếp tục nâng cấp, cung cấp
các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên
cổng dịch vụ công Bộ Công an, tạo thuận lợi
trong giải quyết các thủ tục xuất cảnh, nhập
cảnh. Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng khoa
học - kỹ thuật trong quản lý xuất cảnh, nhập
cảnh, triển khai hệ thống thu thập sinh trắc
học phục vụ công tác nghiệp vụ xuất cảnh,
nhập cảnh tại các cảng hàng không quốc tế.  

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đánh
giá, thống nhất nội dung, cơ chế, thỏa thuận
hợp tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho
các đơn vị, lực lượng; kịp thời thu thập thông
tin, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm pháp
luật về xuất cảnh, nhập cảnh. Đồng thời, chú
trọng hợp tác trao đổi về tình hình, xu hướng
xuất, nhập cảnh, di cư trái phép, các phương
thức, thủ đoạn mới, các tài liệu, chứng cứ...
Bên cạnh đó, chủ động mở rộng hợp tác về
quản lý xuất cảnh, nhập cảnh ở cả cấp song
phương, đa phương với các quốc gia, tổ chức
quốc tế... để đàm phán, ký kết các hiệp định,
thỏa thuận giữa Việt Nam với các quốc gia,
đặc biệt là nghiên cứu thiết lập mạng lưới “Sĩ
quan liên lạc xuất, nhập cảnh” giữa Việt

Nam với các quốc gia là trung tâm “điểm
đến” của công dân Việt Nam, các nước là địa
bàn trung chuyển, tập kết người trước khi
nhập cảnh trái phép. Tăng cường đào tạo,
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản
lý xuất cảnh, nhập cảnh, trao đổi kinh
nghiệm ứng dụng các thành tựu khoa học -
kỹ thuật, công nghệ phục vụ hiệu quả công
tác QLNN về xuất cảnh, nhập cảnh.

44..  KKếếtt  lluuậậnn
Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm

vụ trong cải cách thể chế, cải tiến thủ tục
hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập
cảnh của công dân Việt Nam, đòi hỏi Lực
lượng Quản lý xuất nhập cảnh phải tiếp tục
đổi mới và tăng cường vai trò của công tác
QLNN về xuất cảnh, nhập cảnh của công
dân Việt Nam nhằm phục vụ hiệu quả
đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà
nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội trong tình hình mớir
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